
GMP-WHOThuèc b¸n theo ®¬n

Hép 2 vØ x 10 viªn nÐn bao phim

Acetylspiramycin-Metronidazol

ChØ ®Þnh: §iÒu trÞ c¸c bÖnh nhiÔm trïng vÒ r¨ng miÖng 
cÊp tÝnh, m¹n tÝnh hoÆc t¸i ph¸t... (Xem thªm tê h íng dÉn sö dông).
LiÒu dïng, chèng chØ ®Þnh, t¸c dông phô: Xin ®äc tê h íng dÉn sö dông bªn trong hép.

GMP-WHO

SĐK (Reg No.):

Số lô SX (lot. No):

NSX (Mfg. Date):

HD (Exp. Date):

CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC: Xem trong tờ 
hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng 

trước khi dùng.

BẢO QUẢN:

Nơi khô, nhiệt độ dưới 30OC.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCCS. THÀNH PHẦN: Mỗi viên nén chứa:
N-acetyl-dl-leucin ......................................500 mg
Tá dược vđ ...................................................... 1 viên

Manufactured by:
HA TAY PHARMACEUTICAL J.S.C

Population groups No. 4, La Khe Ward, 
Ha Dong District, Ha Noi City

INDICATIONS, ADMINISTRATION,

CONTRAINDICATIONS  AND OTHER

INFORMATION: 
See the package insert inside.

Keep out of reach of children. 
Carefully read the accompanying 
instructions before use.

STORAGE:

Store in a dry place, below 30OC.

SPECIFICATIONS: Manufacturer's.

COMPOSITION: Each tablet containts:
N-acetyl-dl-leucine .......................... 500mg
Excipient q.s.f ................................... 1 tablet

HỘP 6 VỈ X 10 VIÊN NÉN

N-acetyl-dl-leucin    500mg

Rx Thuốc kê đơn

GMP-WHO

Hép 2 vØ x 10 viªn nÐn bao phim

Acetylspiramycin-Metronidazol

GMP-WHO

Số lô SX:                              HD:Cơ sở sản xuất:
CÔNG TY CP DƯỢC  PHẨM HÀ TÂY

Tổ dân phố số 4, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội

N
-a

ce
ty

l-d
l-le

u
c

in
    5

0
0

m
g

N-acetyl-dl-leucin      500mg

Cơ sở sản xuất : CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Cơ sở sản xuất : CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Cơ sở sản xuất : CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Cơ sở sản xuất : CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Cơ sở sản xuất : CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

N-acetyl-dl-leucin      500mg

N-acetyl-dl-leucin      500mg

N-acetyl-dl-leucin      500mg

N-acetyl-dl-leucin      500mg

N-acetyl-dl-leucine    500mg

N
-a

ce
ty

l-
d

l-
le

u
c

in
e

   
 5

0
0

m
g

Rx Prescription drug

BOX OF 6 BLISTERS X 10 TABLETS
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC 

1. Tên thuốc: TANBALESIN
2. Các dấu hiệu lưu ý và khuyến cáo khi dùng thuốc:

“Để xa tầm tay trẻ em”

“Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng”

3. Thành phần công thức thuốc: Mỗi viên nén chứa:

Thành phần dược chất: N-acetyl-dl-leucin ............... 500mg 

Thành phần tá dược: Lactose monohydrat, microcrystallin cellulose, povidon K30, natri 

starch glycolat, magnesi stearat, bột talc. 

Dạng bào chế: Viên nén. 

Mô tả dạng bào chế: Viên nén hình thuôn dài, màu trắng đến trắng ngà, có vạch bẻ ở giữa, 

thành và cạnh viên lành lặn.    
4. Chỉ định:

Chỉ định trong các trường hợp chóng mặt với các dấu hiệu: mất thăng bằng, đi loạng

choạng không vững, có cảm giác bồng bềnh, chóng mặt khi thay đổi tư thế hay quay đầu,

hoa mắt, ù tai có thể kèm theo buồn nôn, nôn.

5. Cách dùng, liều dùng:

* Cách dùng: Thuốc dùng đường uống.

* Liều dùng:

3 – 4 viên mỗi ngày, chia hai lần vào buổi sáng và buổi tối.

Thời gian điều trị từ 10 ngày đến 5 – 6 tuần tuỳ theo đáp ứng điều trị.

Khi bắt đầu điều trị hoặc khi chưa có tác dụng có thể tăng liều tới 6 – 8 viên/ngày chia 2

lần.

6. Chống chỉ định:

Quá mẫn với N-acetyl-dl-leucin hoặc bất kỳ thành phần tá dược nào của thuốc.

7. Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc:

Sản phẩm chứa lactose: Bệnh nhân mắc các rối loạn di truyền hiếm gặp về dung nạp

galactose, chứng thiếu hụt lactase Lapp hoặc rối loạn hấp thu glucose-galactose không nên

sử dụng thuốc này.

8. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Không nên sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú.

9. Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc:

Thuốc không ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy.

10. Tương tác, tương kỵ của thuốc:

* Tương tác của thuốc:

Chưa có nghiên cứu về tương tác thuốc.

* Tương kỵ của thuốc:

Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các

thuốc khác.

11. Tác dụng không mong muốn của thuốc:

Rất hiếm: Phát ban da (đôi khi kết hợp với ngứa), nổi mề đay.

12. Quá liều và cách xử trí:

- Quá liều: Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của

thuốc.

- Cách xử trí:  Tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời.

https://trungtamthuoc.com/



2/2 

 

13.  Đặc tính dược lực học: 

Nhóm dược lý: Thuốc trị chóng mặt. Mã ATC: N07CA04.  

Thuốc trị chóng mặt chưa rõ cơ chế hoạt động. 

14.  Đặc tính dược động học:  

Sau khi uống, N-acetyl-dl-leucin đạt nồng độ tối đa trong huyết tương sau khoảng 2 giờ. 

15. Quy cách đóng gói:  

Hộp 6 vỉ x 10 viên nén, kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.  

16.  Điều kiện bảo quản và hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc: 

- Điều kiện bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30oC. 

- Hạn dùng của thuốc: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.  

- Tiêu chuẩn chất lượng của thuốc: TCCS.    

17.  Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất:   

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY 

Địa chỉ: Tổ dân phố số 4, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội  

ĐT: 024.33522203      FAX: 024.33522203 

    ĐT: 024.33824685      FAX: 024.33829054 

 Hotline: 024.33522525   
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